Kết luận thanh tra số 2423/KL-CHK ngày 25/5/2017 việc tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành hàng không về cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không của các Cảng HKQT Đà Nẵng, Cảng hàng không Tuy Hòa, Cảng hàng không Pleiku – Tổng công ty Cảng hàng không

 Việt Nam – CTCP)
----------------------
Thực hiện Quyết định số 539/QĐ-CHK ngày 28/3/2017 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc “Thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành hàng không về cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không của các Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Tuy Hòa, Cảng hàng không Pleiku – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP”, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Tuy Hòa, Cảng hàng không Pleiku, chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 05/ĐTT ngày 28/4/2017 của Đoàn Thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Cục Hàng không  đã ban hành Kết luận thanh tra số 2423/KL-CHK ngày 25/5/2017 về việc “Thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành hàng không về cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không của các Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Tuy Hòa, Cảng hàng không Pleiku – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP”
Những nội dung chính được nêu trong Kết luận thanh tra gồm:

I. Ưu điểm, tồn tại, thiếu sót

1) Ưu điểm

- Cơ sở cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Pleiku, Cảng hàng không Tuy Hòa đã duy trì việc cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không tuân thủ tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật Hàng không dân dụng.

- Các cơ sở cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, tài liệu hướng dẫn khai thác được phê duyệt phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở. Bộ máy tổ chức được duy trì tương đối tốt.

- Toàn bộ cán bộ, nhân viên của các cơ sở đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, duy trì việc cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không liên tục và đảm bảo chất lượng.

- Các hệ thống trang bị, thiết bị phục vụ dịch vụ dẫn đường hàng không có quy mô đáp ứng yêu cầu công việc, quy trình khai thác, bảo dưỡng phù hợp với điều kiện khai thác thực tế.

- Hệ thống quản lý an toàn bước đầu được xây dựng và đi vào hoạt động.

- Các cơ sở đã khẩn trương khắc phục ngay một số tồn tại sau khi có thông báo sơ bộ của Đoàn thanh tra,
2) Tồn tại, hạn chế:

a) Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng
Hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị 

- Hệ thống đèn Stop bar hỏng, đang được đầu tư thay thế.

Bảo đảm an toàn, an ninh cho cơ sở cung cấp dịch vụ
- Hệ thống đèn tiếp cận chính xác CAT 1 đầu 35R:

+ Cơ sở đang để người vào trồng hoa, xây dựng nhà, để vật liệu xây dựng trong khu vực từ đèn tiếp cận số 24 đến đèn tiếp cận số 30.

+ Đèn tiếp cận số 22 và 23 nằm ngoài hàng rào bảo vệ, cạnh đường giao thông chưa có biện pháp che chắn, bảo vệ.

b) Cảng hàng không Pleiku

Bộ máy tổ chức, bố trí trực
- Cơ sở chưa có chức danh Trưởng cơ sở theo quy định.

Nhân viên hàng không, huấn luyện đào tạo nhân viên hàng không 

- Cơ sở chưa lập Sổ huấn luyện nhân viên hàng không nhóm quản lý hoạt động bay theo quy định tại Tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở.

Hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị
- Đài dẫn đường vô hướng NDB:

+ Sổ ghi thông số kỹ thuật hàng ngày không chính xác theo đồng hồ chỉ thị.

+ Chưa có nguồn 48VDC để đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục.

+ Chưa có thiết bị điều khiển xa theo thiết kế của thiết bị.

+ Tài liệu khai thác mô tả sai vị trí đặt đài.


- Hệ thống đèn hiệu:

+ Đèn chớp nhận dạng thềm đầu 09 có hướng chiếu lệch so với tim đường cất hạ cánh.

- Đài Glide path:

+ Nền lắp đặt Shelter thấp hơn lề, dải bảo hiểm đường cất hạ cánh, dễ xảy ra hiện tượng nước, đất tràn vào khi có mưa lớn.

+ Có hiện tượng đất, cát tràn vào hố ga để cáp.

- Đài LOC:

+ Nối đất anten LOC chưa đầy đủ (chỉ nối ½ số cột), không có phiến nối đất độc lập ở đế anten.

+ Nối đất của Shelter đài LOC chưa đúng vị trí (nối vào giá máy điều hòa, không nối trực tiếp vào đế thép của Shelter).

- Hệ thống đèn Papi: chưa phá dỡ các đế lắp đặt cũ.

- Trạm nguồn:

   + Thiếu thảm cách điện tại phòng đặt thiết bị phân phối điện, điều dòng, máy phát điện.

+ Thiếu chụp gió két nước máy phát điện.

+ Thiếu thông gió phòng đặt máy phát điện.

+ Vật tư (cáp, thiết bị khác) chưa sắp xếp gọn gàng ở kho.

- Việc nối điện từ Shelter ra các vị trí bốt gác an ninh không đúng theo thiết kế và không đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Hệ thống quản lý an toàn hàng không

+ Chưa lưu giữ biên bản họp Tổ an toàn.

+ Việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro chưa đạt yêu cầu (chỉ số rủi ro trước và sau khi áp dụng biện pháp giảm thiểu không thay đổi). Chưa thay đổi biện pháp để giảm thiểu rủi ro.

c) Cảng hàng không Tuy Hòa
Nhân viên hàng không, huấn luyện đào tạo nhân viên hàng không 

- Cơ sở chưa lập Sổ huấn luyện nhân viên hàng không nhóm quản lý hoạt động bay theo quy định tại Tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở.

Hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị
- Giấy phép khai thác Đài dẫn đường NDB ND2000 số 846/GP-CHK ngày 01/3/2017 ghi Phạm vi hoạt động: Bán kính R=30 km là chưa chính xác theo Tập tin tức hàng không nội địa của Việt Nam – DAP Việt Nam và Tài liệu hướng dẫn khai thác của cơ sở (Phạm vi hoạt động: Bán kính R=74 km).
- Đài NDB Tuy Hòa chỉ hoạt động từ 05 giờ 00 đến 17 giờ 00 trong ngày là không đảm bảo thời gian hoạt động 24/24 giờ theo Giấy phép khai thác Đài dẫn đường NDB ND2000 số 846/GP-CHK ngày 01/3/2017 và Tập tin tức hàng không nội địa của Việt Nam – DAP Việt Nam.
- Điện trở nối đất trạm nguồn cao (lớn hơn 12 Ω) không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (nhỏ hơn hoặc bằng 4 Ω), chưa có phương án khắc phục.

- Chưa có thiết bị giám sát từ xa theo Tài liệu khai thác đài NDB.
II. Các biện pháp xử lý
1. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

- Rà soát, kiện toàn tổ chức của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại các cảng hàng không.

- Làm thủ tục cấp lại giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cho các cảng hàng không sau khi các dịch vụ ARO-AIS, SIG, MET được chuyển giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trình Cục Hàng không Việt Nam cấp phép theo quy định.

- Rà soát, sửa đổi các quy trình khai thác, quy trình bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật dẫn đường hàng không, cần ghi rõ, cụ thể các tham số của thiết bị, so sánh với thông số tiêu chuẩn của thiết bị để đánh giá, kết luận tình trạng làm việc của thiết bị.

- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không.

- Xác định chính xác phạm vi hoạt động của Đài dẫn đường NDB ND2000 của Cảng hàng không Tuy Hòa, báo cáo Cục HKVN xem xét quyết định.

- Nghiên cứu, giải quyết kiến nghị của Cảng hàng không Tuy Hòa về việc di chuyển Đài dẫn đường NDB ND2000 sang khu vực phía đông Cảng hàng không Tuy Hòa để thuận tiện cho việc khai thác, bảo dưỡng và đảm bảo an ninh.

2. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

- Chỉ đạo Cơ sở cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không khắc phục các tồn tại, hạn chế được nêu cụ thể tại mục 1 Phần II.

- Bổ sung, tu chỉnh Tài liệu Hướng dẫn khai thác cơ sở theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ca trực theo quy định.

- Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho Hệ thống đèn tiếp cận chính xác CAT 1 đầu 35R khu vực từ đèn tiếp cận số 21 đến đèn tiếp cận số 30; không để người vào trồng hoa, xây dựng nhà trong khu vực.

3. Cảng hàng không Pleiku

- Chỉ đạo Cơ sở cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không khắc phục các tồn tại, hạn chế được nêu cụ thể tại mục 2 Phần II.

- Bổ sung, tu chỉnh Tài liệu Hướng dẫn khai thác cơ sở theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ca trực theo quy định.

- Bổ nhiệm chức danh Trưởng cơ sở theo quy định.

4. Cảng hàng không Tuy Hòa

- Chỉ đạo Cơ sở cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không khắc phục các tồn tại, hạn chế được nêu cụ thể tại mục 3 Phần II, đặc biệt chú ý đến các tồn tại, hạn chế nêu tại 2.3 mục 2 phần III của kết luận này.

- Bổ sung, tu chỉnh Tài liệu Hướng dẫn khai thác cơ sở theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ca trực theo quy định.

5. Cảng vụ hàng không miền Trung

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các Cơ sở cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Pleiku, Tuy Hòa đặc biệt chú ý đến những tồn tại, hạn chế của các cơ sở nêu tại Kết luận này.

6. Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Thông tư 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.
- Tổng hợp, đánh giá việc thực hiện kết luận thanh tra và đề xuất phương án xử lý đối với việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng kết luận thanh tra.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Pleiku, Cảng hàng không Tuy Hòa báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Cục Hàng không Việt Nam bằng văn bản trước ngày 15/6/2017.
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